       PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                   NĂM HỌC 2023-2024
                                                                                                   MÔN: Toán 9
                                                                      Thời gian làm bài:90 phút (Không kể giao đề)    

	                         Cấp độ

Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề1.Căn bậc hai, căn thức bậc hai và HĐT 
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	Số câu
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	Số điểm
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	2,5

	, Chủ đề 2. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Số câu
	
	
	2
	2
	
	1
	
	
	5

	
	Số điểm
	
	
	1
	1,5
	
	0,5
	
	
	3

	Chủ đề 3.Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	0,5
	1,5

	Chủ đề1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1

	Chủ đề2. Tỷ số lượng giác của góc nhọn


	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Chủ đề 3. Một số hệ thức giữa cạnh và góc, giải tam giác vuông 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	1

	Tổng số câu
	7
	
	3
	2
	
	3
	
	2
	17

	Tổng số điểm
	4
	
	1,5
	1,5
	
	2
	
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ %


	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
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	Điểm bằng chữ
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I. TRẮC NGHIỆM . ( 6,0 điểm )

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu1: Căn bậc hai của 25 là:

A.5
                
B. 25


               C. 
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D.-25
Câu 2  Tính h ( hình vẽ trên) [image: image4.emf]h

8
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A.  h= 4,8                 
  B. h = 14                      C.   h = 100        
        D. h = 10
Câu 3: Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với:
             A. 
sin góc đối hoặc cotan góc kề.


B. tan góc đối hoặc cotan góc kề .

             C.
tan góc đối hoặc cosin góc kề.


D. sin góc đối hoặc cosin góc kề 
Câu 4:  
[image: image5.wmf]A

có nghĩa khi:  
            A. A ≤ 0                   
  B. A  ≥   0                           C.  A <  0                        D. A >  4

Câu 5: Kết quả của phép tính 
[image: image6.wmf]2.8

bằng:

A. 16

           B.8


            C.4


               D. 2
Câu 6: Tính
[image: image7.wmf]25
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A.
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            B. 
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            C. 
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    D. 
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Câu 7: Giá trị của biểu thức: 
[image: image12.wmf]11
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 bằng:


A .4



B. - 4


 C. 2
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    D. 
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Câu 8: Căn bậc hai số học của 4 là:

    A.2 

           B. -4


            C. 4 


               D. 
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Câu 9: Tính 
[image: image16.wmf]23


   A.
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           B. 
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              C. 
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               D. 
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Câu 10: Tính
[image: image21.wmf]20
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A.4

           B.2

                          C. 5

               D. 10
Câu 11  Chọn câu trả lời đúng: Tính BC = x   trong hình vẽ:
A. x = 100                             B. x = 10


C. x = 28

           D. x = 14

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây là sai:

[image: image22.emf]
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A. sin C = 
[image: image23.wmf]BC

AB

                      B. cos C = 
[image: image24.wmf]BC

AC

                 C.  tan C = 
[image: image25.wmf]AC

AB

              D. cot C = 
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II .TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Bài 1 (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính :

  a)
[image: image27.wmf]27123
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 ;           b) 
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 + 
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Bài 2: (2,0.đ) Giải tam giác vuông ABC, biết:  
[image: image31.wmf]0

90

A

=

)

,  AC = 4cm; BC = 8cm.


Bài làm: 
      PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO

TRƯỜNG PTDTBT ĐINH RUỐI


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HKI, NĂM HỌC: 2023- 2024
MÔN: Toán 9
*********

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm ) Mỗi đáp án đúng ghi 0,5 điểm.  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	D


II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
	BÀI
	ĐÁP ÁN 
	ĐIỂM

	Bài 1
(2 điểm)
	     a)
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[image: image33.wmf]9.34.33

+-


                                    = 
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=  4
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	(0,5đ)
(0,5đ)

	
	  b)
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 + 
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  = 
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	(0,5đ)
(0,5đ)

	. Bài 2
(2 điểm)
	 Vẽ hình đúng 


	  (0,25đ)



	
	Áp dụng định lí Pitago tính đúng AB2 = BC2 – AC2 = 82 – 42 = 48
	0.5đ



	
	Suy ra đúng AB = 4
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	0.25đ


	
	Tính sinB = 
[image: image43.wmf]41

82

AC

BC

==

. 

	0.5đ


	
	Suy ra: 
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	Tính được: 
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